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QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng
đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 ngày 10 tháng 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;
Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 31/TTr-SCT ngày 31/5/2016 về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Quy định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công Thương;.
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;    (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UB MTTQ, các Đoàn thể nhân dân tỉnh;

- Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Như Điều 3; 
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Tuyên Quang;

- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, NC ...
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Ngọc Thực
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QUY ĐỊNH

Một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng 

đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với chủ đầu tư, khách hàng sử dụng điện có dự án, công trình hoặc hạng mục điện liên quan đến lưới điện trung áp (sau đây gọi là công trình điện) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm: Thủ tục xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV tỉnh Tuyên Quang (gọi tắt là Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh); thủ tục thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ; thủ tục thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện; thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng cho các đối tượng sau:
1. Các chủ đầu tư và khách hàng có công trình điện xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hoặc đấu nối với lưới điện trung áp.

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
3. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Các công trình điện khi đầu tư xây dựng phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

a. Đối với các công trình lưới điện trung và hạ áp xây dựng mới không có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh chỉ được đầu tư xây dựng khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực.
b. Đối với các công trình lưới điện trung và hạ áp nâng cấp, cải tạo và phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng không có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo Sở Công Thương về mục đích, quy mô công trình và chỉ được triển khai khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại quy định này phải đảm bảo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, công khai, minh bạch.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh

Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu xây dựng công trình điện. Cơ quan chủ trì thẩm định hoặc Chủ đầu tư phải gửi văn bản đến Sở Công Thương để có ý kiến tham gia về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

1. Cơ quan chủ trì thẩm định hoặc Chủ đầu tư dự án, công trình điện tổ chức lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Công Thương đề nghị kiểm tra, cho ý kiến về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực (theo mẫu phụ lục 1) kèm theo Quy định này.
- Văn bản của cấp có thẩm quyền về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình điện.

- Văn bản thỏa thuận điểm đấu nối công trình điện vào lưới điện hiện có của chủ sở hữu lưới điện đó (trừ trường hợp đấu nối vào lưới điện do chủ đầu tư công trình đang quản lý).
- Phương án đầu tư xây dựng sơ bộ gồm: quy mô công suất, phương thức đấu nối, sơ đồ nguyên lý, bản vẽ mặt bằng.
2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và trả lời bằng văn bản về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh của công trình điện.
Điều 5. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các công trình điện chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt.
1. Đối với các công trình điện không có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, chủ đầu tư tổ chức lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Công Thương đề nghị thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh (theo mẫu phụ lục 2) kèm theo Quy định này.

- 05 bộ Báo cáo điều chỉnh hợp phần quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

Điều 6. Thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện 

1. Chủ đầu tư công trình điện phải tiến hành thỏa thuận vị trí đặt cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nơi có đất mà công trình đi qua trước khi tiến hành xây dựng công trình điện. Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản của cấp có thẩm quyền về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình điện.
- Văn bản đề nghị thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện (theo phụ lục 3) kèm theo Quy định này.
- 01 bộ hồ sơ thiết kế và bản vẽ mặt bằng xây dựng công trình (trong đó bản vẽ mặt bằng thể hiện rõ vị trí, hướng tuyến của đường dây và trạm biến áp, đồng thời có khung tên ký chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nơi có đất mà công trình đi qua).
- Nơi nhận và trả kết quả đề nghị nghị thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện là Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nơi có đất mà công trình điện đi qua (Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nơi có đất ký chấp thuận trong 01 bản vẽ mặt bằng xây dựng công trình).
- Kết quả thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện để làm cơ sở tiến hành các thủ tục thu hồi đất theo quy định.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị nơi có đất có trách nhiệm thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện.
2. Đối với công trình điện lực trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ đang khai thác, việc thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện thực hiện theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
a) Trình tự, cách thức thực hiện các thủ tục để chấp thuận xây dựng công trình điện lực trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ đang khai thác theo quy định tại Điều 19, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình điện lực quy định tại Khoản 4, Điều 13, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
c) Thời hạn giải quyết thủ tục chấp thuận xây dựng công trình điện lực quy định tại Khoản 6, Điều 13, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

d) Hiệu lực của văn bản chấp thuận xây dựng công trình điện lực quy định tại Khoản 7, Điều 13, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
e) Nơi nhận và trả kết quả đề nghị thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện đối với công trình điện thực hiện theo quy định tại khoản 1,2,3 Điều 13, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
3. Đối với công trình điện lực xây dựng trên hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã, đường chuyên dùng đang khai thác.

a) Trình tự, cách thức, hồ sơ thực hiện tương tự như khoản 2 điều này.
b) Thẩm quyền xem xét giải quyết chấp thuận xây dựng công trình điện lực trong phạm vi đất giành cho đường bộ theo Điều 4, Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
c) Nơi nhận và trả kết quả đề nghị thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện thực hiện theo quy định phân cấp quản lý, bảo trì giao thông đường bộ quy định tại Điều 4, Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
4. Đối với công trình điện lực xây dựng trên các tuyến quốc lộ được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo trình tự thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 17, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ trì, phối hợp với Sở tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện đối với công trình vượt đê, vượt sông, đi qua hồ thủy lợi hoặc nằm trong hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đê kè và các công trình khác thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
- Về trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện, hành lang lưới điện bằng văn bản.

Điều 7. Cấp phép thi công xây dựng công trình điện xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp
1. Đối với công trình điện lực xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác việc cấp phép thi công xây dựng công trình điện thực hiện theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
a. Trình tự, cách thức thực hiện các thủ tục để cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

b. Hồ sơ đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

c) Nơi nhận và trả kết quả đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.
2. Đối với công trình điện lực xây dựng trên hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã, đường chuyên dùng đang khai thác.

a) Trình tự, cách thức, hồ sơ thực hiện tương tự như khoản 1 điều này.

b) Thẩm quyền xem xét giải quyết việc cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi đất giành cho đường bộ theo Điều 4, Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

c) Nơi nhận và trả kết quả đề nghị thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện, hành lang lưới điện thực hiện tương tự như khoản 1 Điều 6 quy định này.
3. Trường hợp xây dựng công trình điện không nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang đê điều hoặc đường sông, công trình thủy lợi, việc cấp giấy phép thi công xây dựng thực hiện theo Điều 89 và Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hoàn thành việc cấp phép thi công xây dựng công trình xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo theo thẩm quyền.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp xã, huyện, thành phố và các cơ quan quản lý liên quan có trách nhiệm kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng nội dung của Quy định này, tùy theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Trách nhiệm của Chủ đầu tư, các Sở, Ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố 
1. Chủ đầu tư công trình điện 
a) Tuân thủ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt. Xác định chính xác hướng tuyến, diện tích đất cần sử dụng, đề xuất phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các tổ chức, cá nhân có công trình, nhà ở, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trong ranh giới diện tích đất cần sử dụng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình lưới điện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thoả thuận, quyết định.

b) Thực hiện đúng nội dung của Giấy phép xây dựng, Giấy phép thi công xây dựng công trình điện.

c) Đối với các công trình điện được xây dựng trong các khu, cụm công nghiệp thì chủ đầu tư không phải thực hiện các thủ tục tại Điều 6, Điều 7 của quy định này (trừ các công trình xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến đường đi qua các khu, cụm công nghiệp là quốc lộ và hệ thống đường địa phương).
2. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện, đánh giá, đối chiếu và đề xuất xử lý việc đầu tư xây dựng công trình điện không phù hợp hoặc không có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt.

3. Sở Giao thông Vận tải: Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu các thủ tục về chấp thuận xây dựng công trình điện lực và cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc lĩnh vực ngành quản lý có thay đổi theo các quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải phải kịp thời rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu các thủ tục về chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện đối với công trình điện vượt đê, đi qua hồ thủy lợi hoặc nằm trong hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đê, kè… thuộc lĩnh vực ngành quản lý có sự thay đổi theo các quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kịp thời rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung thay thế thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định.

5. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang dây dẫn điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

a) Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư công trình điện lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường thiệt hại về đất đai, tài sản theo quy định của pháp luật.

b) Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn về việc cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình điện, bảo vệ diện tích đất cần sử dụng để đầu tư xây dựng công trình điện (trong đó có hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện, đặc biệt là lưới điện cao áp); kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép diện tích đất cần sử dụng để đầu tư xây dựng công trình điện.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình điện đồng bộ, phù hợp với việc đầu tư phát triển các dự án, chương trình theo quy hoạch từng ngành, từng địa phương và theo Quy định này. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trần Ngọc Thực


Phụ lục 1- Văn bản đề nghị cho ý kiến về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2016/QĐ-UBND
ngày …./6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	(TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ )


Số: …. /…..

V/v xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         …….., ngày ...… tháng ……. năm 20….




Kính gửi: Sở Công Thương Tuyên Quang
Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …../…../20…. của UBND tỉnh Tuyên Quang quy định “Một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng
đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
(Đơn vị) dự kiến đầu tư xây dựng (các) công trình điện dưới đây:

1. Công trình: (Tên công trình)

- Thuộc dự án (nếu có):

- Địa điểm thực hiện:

- Thời gian thực hiện:

- Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu:

2. Công trình: (Tên công trình)

- Thuộc dự án (nếu có):

- Địa điểm thực hiện:

- Thời gian thực hiện:

- Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu:

......
(Có hồ sơ kèm theo bao gồm: ..................................................)
(Đơn vị) đề nghị Sở Công Thương xem xét, cho ý kiến về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đối với (các) công trình điện nêu trên làm cơ sở để thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
Địa chỉ liên hệ: …………

Số điện thoại: ……………

	Nơi nhận:
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 2 – Mẫu Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2016/QĐ-UBND

ngày …./6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	 (TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ)

Số: ……/TTr-
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ….., ngày ….. tháng ….. năm 20….


TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển lưới điện trung 
và hạ áp sau các trạm 110kV tỉnh Tuyên Quang

	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

- Sở Công Thương Tuyên Quang.


Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …../…../20…. của UBND tỉnh Tuyên Quang quy định “Một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng
đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …../…../20…. của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV tỉnh Tuyên Quang…”.
(Đơn vị) lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV tỉnh Tuyên Quang giai đoạn ….., bao gồm những nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	STT
	Quy hoạch được duyệt
	Quy hoạch đề nghị điều chỉnh

	1
	
	

	2
	
	


2. Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung
3. Đánh giá sự ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
4. Hồ sơ điều chỉnh
- Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch;

- 05 bộ Báo cáo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

(Đơn vị) kính trình, Sở Công Thương xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nói trên làm cơ sở để triển khai thực hiện theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: ………….

Số điện thoại: ……………

	Nơi nhận:
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 3. Văn bản đề nghị thỏa thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2016/QĐ-UBND

ngày …./6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	(TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ )


Số: .…./….

V/v thỏa thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ……, ngày …… tháng ….. năm 20…..




Kính gửi: (Cơ quan quản lý)
Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …../…../20…. của UBND tỉnh Tuyên Quang quy định “Một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng
đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

(Đơn vị) đề nghị (Cơ quan quản lý) thỏa thuận, chấp thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện như sau:
- Tên công trình:

- Thuộc dự án (nếu có):

- Địa điểm thực hiện:

- Thời gian thực hiện:

- Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu:

(Có hồ sơ kèm theo bao gồm: ..................................................).

(Đơn vị) đề nghị (Cơ quan quản lý) thỏa thuận vị trí, hướng tuyến và hành lang công trình điện nêu trên làm cơ sở để thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: …………

Số điện thoại: ……………
	Nơi nhận:
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Cơ quan quản lý là một trong các cơ quan sau: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nơi có đất mà công trình điện đi qua.
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